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Phần 2: CHẾ TẠO CƠ KHÍ 

Chương III: VẬT LIỆU CƠ KHÍ VÀ CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO PHÔI 

Bài 16: CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO PHÔI 

----------***---------- 

           I  Mục tiêu: 

               1.  Kiến thức: Dạy xong bài này, giáo viên học cần làm cho học sinh đạt được: 

             - Biết được bản chất của công nghệ chế tạo phôi bằng phương pháp đúc. 

             - Biết được bản chất của công nghệ chế tạo phôi bằng phương pháp gia 

công áp lực và hàn. 

               2.  Kĩ năng:  

- Biết được các bước của công nghệ chế tạo phôi trong khuôn cát. 

-  Nhận biết được các dụng cụ dùng trong công nghệ chế tạo phôi. 

- Trí tưởng tượng và óc thẩm mỹ, phong phú hơn. 

    3. Thái độ: Có thái độ yêu thích môn học và khả năng làm việc có khoa học. 

II  Chuẩn bị: 

         1  Gáo viên:   

- Chuẩn bị nghiên cứu nội dung bài 16 SGK. 

- Sưu tầm thông tin có liên quan đến phương pháp chế tạo phôi bằng 

phương pháp đúc, gia công áp lực và hàn. 

- Tranh vẽ phóng to các hình 16.1a, 16.2  và bảng 16.1 sách giáo khoa.  

- Chuẩn bị một số sản phẩm được chế tạo bằng công nghệ trên. 

               2  Học sinh: Xem trước nội dung bài học ở nhà.  

           III  Hoạt động trên lớp: 

               1  Ổn định lớp: (1
’
) 

               2  Kiểm tra bài cũ: ( 5
’
) 

 Câu 1: Một số tính chất đặc trưng của vật liệu? 

   Câu 2: Nêu tên, thành phần, tính chất, ứng dụng của từng loại vật liệu 

trong bảng 15.1 sgk. 
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               3  Giảng bài mới: 33
’
 

Hoạt động 1  (20
’
): Tìm hiểu công nghệ chế tạo phôi bằng phương pháp 

đúc. 

Tl Nội dung Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 

 I. Công nghệ chế tạo phôi bằng 

phƣơng pháp đúc:  

 1. Bản chất: Đúc là rót kim loại lỏng 

vào khuôn, sau khi kim loại lỏng kết tinh 

và nguội người ta nhận được vật đúc có 

hình dạng và kích thước của  lòng khuôn. 

2. Ƣu và nhƣợc điểm: 

  a. Ƣu điểm: 

  - Đúc được các kim loại và hợp kim 

khác nhau. 

  - Có thể đúc được các vật có khối lượng 

nhỏ đến khối lượng rất lớn và vật thể có 

nhiều chi tiết phức tạp. 

  - Có độ chính xác và năng suất rất cao 

hạ chi phí sản xuất. 

 b. Nhƣợc điểm:  

Có thể tạo ra các khuyết tật như rổ khí, rổ 

xỉ, không điền đầy hết lòng khuôn, vật 

đúc bị nứt. 

3. Công nghệ chế tạo phôi bằng 

phƣơng pháp đúc trong khuôn cát: 

Quá trình đúc trong khuôn cát  được thực 

hiện theo sơ đồ sau: 

□ Yêu cầu học sinh 

kể tên các vật được 

chế tạo bằng phương 

pháp đúc.  

 Bản chất của đúc 

là gì ? 

 

 

 

□ Em hãy nêu ưu 

điểm của phương 

pháp đúc. 

 

 

 Nhược điểm của 

phương pháp đúc là 

gì ? 

 

 

□ Giới thiệu về 

phương pháp đúc 

trong khuôn cát. 

 

○ Kể tên một số vật 

đúc. 

 

 

○ Đúc là rót kim loại 

lỏng vào khuôn, sau 

khi kim loại lỏng kết 

tinh và nguội người ta 

nhận được vật đúc. 

○ Trả lời như phần nội 

dung. 

 

 

 

○ Có thể tạo ra các 

khuyết tật như rổ khí, 

rổ xỉ, không điền đầy 

hết lòng khuôn, vật 

đúc bị nứt. 

○ Quan sát hình vẽ và 

lắng nghe.  
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Rót kim loại lỏng 

vào khuôn 

 

 

 

Tl Nội dung Hđ thầy Hđ trò 

  

 

 

 

 

□ Yêu cầu 

học sinh 

vẽ sơ đồ 

16.1 

 

 

 

○ Vẽ sơ 

đồ 

Hoạt động 2 (13
’
): Tìm hiểu công nghệ chế tạo phôi bằng phương pháp gia công áp 

lực.. 

Tl Nội dung 
Hoạt động của 

thầy 
Hoạt động của trò 

 II. Công nghệ chế tạo phôi bằng 

phƣơng pháp gia công áp lực: 

  1. Bản chất: Gia công kim loại bằng áp 

lực là dùng các ngoại lực tác dụng thông 

qua cácdụng cụ hoặc thiết bị (búa tay 

hoặc búa máy) làm cho kim loại biến 

dạng dẻo theo một định hướng trước 

nhằm tạo được một vật thể có hình dạng, 

kích thước theo yêu cầu. 

Một số phương pháp gia công: Rèn tự do, 

dập thể tích. 

2. Ƣu nhƣợc, điểm: 

a. Ƣu điểm: Phôi gia công áp lực có trính 

  Gia công áp lực 

là   gì ? 

 

 

 Vậy em hãy nêu 

bản chất của gia 

công kim loại bằng 

áp lực 

 Kể tên một số 

phương pháp gia 

công bằng áp lực. 

□ Gia công kim loại 

bằng áp lực có ưu 

○ Là dùng ngoại lực 

tác dụng lên vật liệu 

làm nó thay đổi 

hình dạng theo ý 

muốn. 

○ Trả lời như phần 

nội dung.  

 

○ Rèn tự do, dập thể 

tích. 

  

○ Đọc sách giáo 

khoa và trả lời như 

Chuẩn bị mẫu và vật 

liệu làm khuôn 

Chuẩn bị vật liệu nấu 

Tiến hành 

 làm khuôn 

Nấu chảy  

Kim loại 

Khuôn 

đúc 

Sản 

phẩm đúc 
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  Hoạt động3 (13
’
): Tìm hiểu công nghệ chế tạo phôi bằng phương pháp hàn.. 

cơ cao dập thể tích đễ cơ khí hóa, tạo 

được phối có độ chính xác cao, tiết kiệm 

được kim loại và giảm chi phí cho gia 

công cắt gọt. 

b. Nhƣợc điểm: Không thể chế tạo được 

vật thể có hình dạng kết cấu phức tạp 

kích thước lớn. Rèn tự do có độ chính xác 

và năng suất thấp, điều kiện làm việc 

nặng nhọc. 

và nhược điểm gì ?. 

□ Giải thích thêm 

và nêu một số ví dụ 

vè phần ưu và 

nhược điểm của 

phương pháp gia 

công áp lực 

  

phần nội dung. 

 

○ Lắng nghe và ghi 

chép như phần nội 

dung. 

  

Tl Nội dung Hoạt động của thầy 
Hoạt động của 

trò 

 III. Công nghệ chế tạo phôi bằng 

phƣơng pháp hàn:  

1.  Bản chất: Hàn là phương pháp nối 

các chi tiết kim loại với nhau bằng cách 

nung nóng chổ nối đến trạng thái chảy, 

sau khi kim loại kết tinh sẽ tạo thành mối 

hàn.  

2. Ƣu nhƣợc, điểm: 

 a. Ƣu điểm: Tiết kiệm được kim loại, có 

thể nối được các kim loại có tính chất 

khác nhau. Hàn tạo ra được các chi tiết có 

hình dạng, kết cấu phức tạp. Mối hàn có 

độ bền cao. 

 b. Nhƣợc điểm: Chi tiết hàn dễ bị cong, 

vênh , nức do biến dạng nhiệt không đều. 

  Gia công bằng 

phương pháp hàn là   

gì ? 

 Vậy em hãy nêu bản 

chất của gia công kim 

loại bằng áp lực 

□ Gia công kim loại 

bằng phương pháp hàn 

có ưu và nhược điểm 

gì ?. 

□ Giải thích thêm và 

nêu một số ví dụ vè 

phần ưu và nhược điểm 

của phương pháp 

○ Trả lời như phần 

nội dung.  

 

○ Trả lời như phần 

nội dung.  

 

○ Đọc sách giáo 

khoa và trả lời như 

phần nội dung. 

 

○ Lắng nghe và 

ghi chép như phần 

nội dung. 
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  4. Củng cố: (5
’
)  Gọi học sinh nhắc lại: 

-  Công nghệ chế tạo phôi bằng phương pháp đúc. 

- Công nghệ chế tạo phôi bằng phương pháp gia công áp lực. 

- Công nghệ chế tạo phôi bằng phương pháp hàn. 

   5. Dặn dò: (1
’
)  

  - Dặn học sinh về nhà học bài cũ, trả lời các câu hỏi sách giáo khoa. 

  - Dặn học sinh xem trước bài 17 tiết sau học tiếp. 


